
Project timeline

STT Task StartDate EndDate Responsibility Note
1 Capstone Orientation 1 MIS-SE-NE Group Unit (CMU)
2 Team selection/ form CMU
3 Capstone Orientation 2 CMU
4 Mentors Assignment CMU
5 Proposal Preparation 15/02/2022 18/02/2022 Team, Mentor

6 Submit Proposal 18/02/2022 20/02/2022 Team, CMU
Các nhóm nộp bản mềm qua hệ 
thống e-Learning; bản cứng nộp cho 
Bộ môn (Thầy Huy, Thầy Diệu)

7
Present Proposal and 
Approval Project

22/02/2022 24/02/2022 Team, Mentor, CMU
Lịch chi tiết sẽ được thông báo đến 
các nhóm, Mentor

8 Implement 10/02/2022 15/05/2022 Team
8.1 Submit Project Plan
8.2 Submit Architecture Documents
8.3 Submit DB Design Docs
8.4 Submit UI Design Docs

9 Midterm Report Team, Mentor, CMU Lịch báo cáo chi tiết sẽ được công bố

10 Status report (bi-weekly)
báo cáo định kỳ công việc 2 tuần 1 
lần qua mạng - e-Learning

Status report 1th
Status report 2th
Status report 3th
Status report 4th

11 Final Submission 14/05/2022 15/05/2022 Team
12 Final Presentation 02/06/2022 05/06/2022

Điều kiện để được ra hội đồng bảo vệ
- GV Mentor đồng ý cho bảo vệ và chấm điểm >=5.5
- Không có thư (email) phàn nàn / phản hồi không tốt về thái độ và các vấn đề liên quan từ các Doanh nghiệp mà SV đang thực tập, làm việc
- Không vi phạm qui định của cty đang làm việc, thực tập

Hồ sơ dự án nộp bao gồm Các mẫu biểu của dự án năm nay sẽ có thay đổi nên các bạn CHÚ Ý SỬ DỤNG ĐÚNG MẪU;  
Mẫu Proposal vẫn giữ nguyên nhưng cần phải làm và thể hiện được nội dung 7 câu hỏi dưới đây,
1. Bảng đăng ký đề tài, mô tả các yêu cầu kỹ thuật, ràng buộc, các tiêu chuẩn (Mẫu 1)
2. Tài liệu đề xuất Dự án (Proposal)
3. Kế hoạch dự án (Project Plan, sprint plan)
4. Tài liệu yêu cầu phần mềm, yêu cầu hệ thống (Requirements Engineering Docs: SRS/ US/ ...)
5. Tài liệu Kiến trúc hệ thống (Architecture Design): Thiết kế hệ thống, thiết kế DB, thiết kế Giải thuật/ thuật toán
6. Tài liệu thiết kế UI (UI Design)



7. Kế hoạch Kiểm thử phần mềm (test Plan)
8. Test Cases/ Test data
9. Test Report, Bug Report
10. Management Documents
10.1. Meeting munites
10.2. Team works evidence
11. Code Standards and other standards that used in the propoject
12. Reflection / 360 Pear evaluation
13. Technical Report (Viết rút gọn toàn bộ dự án thành 1 báo cáo khoa học)
14. Source code









List of Mentors

SE-IS  Mentor Học Hàm, Học Vị SĐT Email Đơn vị
1 Đặng Ngọc Trung Thạc sỹ 985001291 trungdnit77@gmail.com Enrollment and Media Center
2 Huỳnh Bá Diệu Tiến sỹ 914146868 dieuhb@gmail.com International School- CMU
3 Nguyễn Đăng Q. Huy Thạc sỹ 935525354 huyndq@duytan.edu.vn Phòng Đào tạo DTU
4 Nguyễn Đức Mận Tiến sỹ 904235945 mannd@duytan.edu.vn International School- CMU
5 Nguyễn Minh Nhật Thạc sỹ 905125143 nhatnm2010@gmail.com School of Computer Science
6 Nguyễn Tấn Thuận Tiến sỹ 905626276 thuannt.it.dtu@gmail.com
7 Nguyễn Thị Anh Đào Thạc sỹ 935861437 nguyenthianhdao@duytan.edu.vn International School- CMU
8 Nguyễn Thị Bảo Trang Thạc sỹ 915961750 nguyenthibaotrang@gmail.com International School- CMU
9 Nguyễn Thị Thanh Tâm Thạc sỹ 364130007 ttamdtu@gmail.com International School- CMU

10 Nguyễn Trọng Thành Thạc sỹ 983955591 nguyentrongthanh@duytan.edu.vn CSE Center
11 Nguyễn Trung Thuận Thạc sỹ 905558758 nguyentrungthuan@gmail.com e-Learning
12 Phan Văn Sơn Thạc sỹ 905151655 sonpvs@duytan.edu.vn DTU Addministration
13 Trần Kim Sanh Thạc sỹ 987409464 sanhtk@gmail.com International School- CMU
14 Trương Đình Huy Thạc sỹ 982132352 huy.truongdinh@gmail.com International School- CMU
15 Trương Tiến Vũ Tiến sỹ 914083188 vudalat@yahoo.com Phòng Khoa học và Công nghệ

16 Jan Samuelsson Eng 785638219 jan452@gmail.com International School- CMU

17 Nguyễn Thanh Bình Tiến sỹ khoa học ttb_2001@yahoo.com DTU
18 Trương Ngọc Châu Tiến sỹ 905026168 truongngocchau@yahoo.com
19 Anand Nayyar Tiến sỹ 933622812 anandnayyar@duytan.edu.vn School of Computer Science

20 Đặng Việt Hùng Tiến sỹ 905070709 dangviethung@duytan.edu.vn School of Computer Science
21 Trần Thị Thúy Trinh Thạc sỹ 795898823 thuytrinh85@gmail.com International School- CMU
22 Nguyễn Mạnh Đức Thạc sỹ 905159359 ducnm@duytan.edu.vn CSE
23 Lưu Văn Hiền Thạc sỹ 779500029 js.luuhien@gmail.com CNTT
24 Nguyễn Chiến Thắng CH 349688571 Chienthangplus@gmail.com International School- CMU
25 Lê Thanh Long Tiến sỹ 905885285 lthanhlong@gmail.com CNTT
26 Trịnh Sử Trường Thi Thạc sỹ 905723278 trinhsutruongthi@duytan.edu.vn LRC
27 Hồ Tấn Đạt CH 972868171 datht2311@gmail.com ĐTQT

NE Mentor Cell Email Dept
1
2 Đặng Ngọc Cường 368447117 dangocuong@duytan.edu.vn School of Computer Science
3 Nguyễn Kim Tuấn 906566665 nkimtuan@gmail.com School of Computer Science
4 Nguyễn Gia Như 905155544 nguyengianhu@duytan.edu.vn School of Computer Science
5 Võ Nhân Văn 906442345 vanvonhan@gmail.com School of Computer Science

18 PJ Chao Tiến sỹ 337633238 chaopj1030@gmail.com International School- CMU
28 Nguyễn Trần Hoàng Linh CH 988353682 nguyenthoanglinh@dtu.edu.vn MIC

2 Hà Như Hằng Tiến sỹ 707121301 hanhuhangdtu@gmail.com International School- CMU



ST
T

Mã SV Ngành Nhóm Số điện thoại Email Giảng viên hướng dẫn Ghi CHú

1 2321118210 Nguyễn Xuân Đức K23CMU_TMT C2NE.01 0903567425 nguyenxuanduc1999@gmail.com Đặng Ngọc Cường

2 2321213036 Trần Ngọc Phi K23CMU-TMT C2NE.01 0378850611 Ngocphi1808@gmail.com Đặng Ngọc Cường

3 2321120771 Võ Văn Hà K24CMU_TMT C2NE.01 0344704700 manpro1208@gmail.com Đặng Ngọc Cường

4 2.42143E+11 Nguyễn Thành An K24CMU_TMT C2NE.02 0862086771 ant76960@gmail.com Võ Nhân Văn

5 24211116584 Nguyễn Tất Hoà K24CMU_TMT C2NE.02 0329769044 Hoatt8x@gmail.com Võ Nhân Văn

6 24201100410 Lê Vũ Hà K24CMU-TMT C2NE.02 0837477293 vuha2107@gmail.com Võ Nhân Văn

7 2321114797 Phan Lê Trung Kiên K23CMU-TMT C2NE.02 0932363283 kienhaha1233@gmail.com Võ Nhân Văn

8 24211115213 Nguyễn Lê Viên K24 CMUTMT C2NE.03 0348037953 viennguyen110194@gmail.com Nguyễn Gia Như

9 24211204211 Trần Minh Mẫn K24CMU_TMT C2NE.03 0962423407 Tranminhman08082k@gmail.com Nguyễn Gia Như

10 24211208033 Phạm Nhật Minh K24CMU_TMT C2NE.03 0918309509 pnminh318@gmail.com Nguyễn Gia Như

11 24211205504 Phạm Hưng Đạt K24CMU_TPM9 C2SE.01 0904352317 dat8112000@gmail.com Nguyễn Trọng Thành NCKH

12 24211207245 Trương Đăng Minh K24CMU_TPM 1 C2SE.01 0965000590 mtruong532@gmail.com Nguyễn Trọng Thành NCKH

13 24201406584 Nguyễn Thị Diễm Hạnh K24CMUTTT C2SE.01 0772707468 Nguyenthidiemhanhhd@gmail.com Nguyễn Trọng Thành NCKH

14 24211207761 Đặng Ngọc Nam K24CMU_TPM1 C2SE.01 0362299513 dangngocnam631@gmail.com Nguyễn Trọng Thành NCKH

15 24211206004 Đỗ Đức Trung K24CMU_TPM 4 C2SE.02 0829501402 doductrung142@gmail.com Nguyễn Đăng Quang Huy

16 24211215795 Nguyễn Phương Nam K24CMU_TPM 4 C2SE.02 0833282777 phuongnamk50@gmail.com Nguyễn Đăng Quang Huy

17 24211205770 Trần Văn Khoa K24CMU_TPM4 C2SE.02 0856402080 lyhoang20012000@gmail.com Nguyễn Đăng Quang Huy
18 24211203787 Phan Thanh Phú K24CMU_TPM4 C2SE.02 0856464622 tthanhphu84@gmail.com Nguyễn Đăng Quang Huy

19 24221203870 Trần Viết Sinh K24CMU_TPM4 C2SE.03 0914800897 truongbichngoc17092000@gmail.com Huỳnh Bá Diệu

20 24211207243 Nguyễn Xuân Dương K24CMU_TPM4 C2SE.03 0369454861 xuanduong9ctb@gmail.com Huỳnh Bá Diệu

21 24218608388 Nguyễn Văn Hải K24CMU_TTT C2SE.03 0935584336 nguyenvanhaidn2vn@gmail.com Huỳnh Bá Diệu

22 24211207757 Nguyễn Bá Thanh K24CMU_TPM4 C2SE.03 0327261976 nguyenbathanh20122000@gmail.com Huỳnh Bá Diệu

23 23211210010 Dương Ngọc Quang K23CMU_TPM7 C2SE.03 0905008733 duongngocquang99@gmail.com Huỳnh Bá Diệu Bô sung

24 24201210528 Lê Thị Thu Hương K24CMU_TPM8 C2SE.04 0972765896 lethithuhuongak123@gmail.com Phan Văn Sơn

25 24211202824 Nguyễn Văn Dũng K24CMU_TPM4 C2SE.04 0869286716 dungnguyen250720@gmail.com Phan Văn Sơn

26 24211203743 Trần Công Tứ K24CMU_TTT C2SE.04 0975421142 congtu20dn@gmail.com Phan Văn Sơn

27 24211206525 Văn Sĩ Hùng K24CMU_TPM 8 C2SE.04 0353452555 Vansihunginfo@gmail.com Phan Văn Sơn

28 2320117977 Từ Mỹ Ngân K23CMU_TPM1 C2SE.04 0377865714 justmnisfine@gmail.com Phan Văn Sơn Bô sung

29 24211405001 Trương Thị Bích  Ngọc K24CMU_TTT C2SE.05 0914800897 truongbichngoc170920@gmail.com Nguyễn Mạnh Đức

30 24211212563 Hồ Đức Quang K24CMU_TPM 8 C2SE.05 0399290032 quangho26082000@gmail.com Nguyễn Mạnh Đức

31 24211202767 Bùi Hữu Nghĩa K24CMU_TPM 1 C2SE.05 0898385189 Travisbui147@gmail.com Nguyễn Mạnh Đức

32 24211204900 Võ Phước  Đông K24CMU_TPM1 C2SE.05 0963334097 phuocdong1992000@gmail.com Nguyễn Mạnh Đức

33 2121117763 Trần Văn Quang K21CMUTPM2 C2SE.06 0704085032 Derrick.tq912@gmail.com Trương Tiến Vũ

Họp và tên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN CAPSTONE 1&2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN NGÀNH: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM CHUẨN CMU -  HTTT - AN TOÀN MẠNG
Kèm theo quyết định số: ……………./QĐ-ĐHDT                 ngày …… tháng ……. Năm ……….



34 24211115208 Trần Quang Nhật Long K24CMU_TPM2 C2SE.06 0813479063 tqnhatlong@gmail.com Trương Tiến Vũ

35 24211205013 Nguyễn Trường Giang K24CMU_TPM 6 C2SE.06 0886227471 jackdote17420@gmail.com Trương Tiến Vũ

36 24211204619 Trần Duy Tân K24CMU_TPM 3 C2SE.06 0905844925 banhcanh221@gmail.com Trương Tiến Vũ

37 24211212417 Trương Lập Phước K24CMU_TPM9 C2SE.07 0328434815 phuocnhon55@gmail.com Nguyễn Mạnh Đức

38 24211216092 Bùi Đức Dương K24CMU_TPM 8 C2SE.07 0967900647 dduong0311@gmail.com Nguyễn Mạnh Đức

39 24211203781 Trần Minh Hoàng K24CMU-TMP 1 C2SE.07 0762548392 Hoangtran9112000mh@gmail.com Nguyễn Mạnh Đức

40 24211202481 Lê Hoàng Hữu K24CMU_TPM3 C2SE.07 0823884129 lehoang0986364124@gmail.com Nguyễn Mạnh Đức

41 24201200015 Nguyễn Anh Quốc K24CMU_TPM4 C2SE.08 0868077665 anhquoca5hht@gmail.com Đặng Việt Hùng

42 24211205927 Nguyễn Trung Hiếu K24CMU_TPM6 C2SE.08 0975299149 hnguyentrung20@gmail.com Đặng Việt Hùng

43 24211208542 Dương Hiễn Tường K24CMU_TPM 9 C2SE.08 0702075630 hientuong4321@gmail.com Đặng Việt Hùng

44 24211208259 Nguyễn Quốc Anh K24CMU_TPM 5 C2SE.08 0388902332 nguyenquocanh2509@gmail.com Đặng Việt Hùng

45 24211202242 Lê Thái Sơn K24CMU-TPM2 C2SE.09 0929072400 Le482153@gmail.com Nguyễn Trung Thuận

46 24211216331 Phan Sĩ Thiên K24CMU_TPM 9 C2SE.09 0387943672 thienphan630@gmail.com Nguyễn Trung Thuận

47 24215212066 Chiang Triển Nhiệm K24CMU_TPM 8 C2SE.09 0905130209 chiangtriennhiem@gmail.com Nguyễn Trung Thuận

48 24211202568 Phạm Tấn Đạt K24CMU_TPM 1 C2SE.09 0777937390 tandatt111@gmail.con Nguyễn Trung Thuận

49 24211205380 Nguyễnn Hải K24CMU_TPM1 C2SE.10 0386358531 nguyenhaivhien9.1@gmail.com Trần Kim Sanh

50 24211115193 Nguyễn Quang Hiếu K24CMU_TMP 8 C2SE.10 0707960071 hieunguyen.13092000@gmail.com Trần Kim Sanh

51 24211215163 Đặng Nguyễn Bảo Hoài K24CMU_TPM5 C2SE.10 0773305395 dangbhoai@gmail.com Trần Kim Sanh

52 24211203672 Huỳnh Ngọc Long K24CMU_TPM7 C2SE.10 0905723066 ngoclong3066@gmail.com Trần Kim Sanh

53 2321122737 Nguyễn Trí K23CMU-TPM7 C2SE.10 0799332313 q01202729398@gmail.com Trần Kim Sanh Bô sung

54 24211215982 Đặng Nhật Long K24CMU_TPM 4 C2SE.11 0975850012 longdn555@gmail.com Anand Nayyar

55 24211204141 Nguyễn Ngọc Ny K24CMU_TPM4 C2SE.11 0932543908 ngocny.31032000@gmail.com Anand Nayyar

56 24211201234 Huỳnh Ý Công Minh K24CMU_TPM3 C2SE.11 0357359239 huynhycongminhgl2017@gmail.com Anand Nayyar

57 24211208423 Nguyễn Đình Việt K24CMU_TPM3 C2SE.11 0985612955 vietnguyendinhh@gmail.com Anand Nayyar

58 24211203740 Trần Anh Việt K24CMU_TPM7 C2SE.12 0899922070 anhviettran23@gmail.com Nguyễn Tấn Thuận

59 24211215674 Phạm Hồng Thuận K24CMU_TPM8 C2SE.12 0769155880 Phamhongthuan2401@gmail.com Nguyễn Tấn Thuận

60 24211209471 Phan Dương Ngọc Đô K24cmu_TPM6 C2SE.12 0966529474 Phanduongngocdo@gmail.com Nguyễn Tấn Thuận

61 24211211202 Nguyễn Đình Luân K24CMU-TPM7 C2SE.12 0386619455 nguyendinhluan25@gmail.com Nguyễn Tấn Thuận

62 24211206955 Nguyễn Thủy Văn Trương K24CMU_TPM 1 C2SE.13 0383393752 truongnguyen1582000@gmail.com Nguyễn Minh Nhật

63 24211204116 Phạm Phú Hiếu K24CMUTPM3 C2SE.13 0904642520 hieuphamdtu2220@gmail.com Nguyễn Minh Nhật

64 24207106137 Trần Nguyễn Thanh Hồng K24CMU_TPM9 C2SE.13 0782363961 thanhhong24102000@gmail.com Nguyễn Minh Nhật

65 24212102591 Phạm Minh Chiến K24CMU_TPM 5 C2SE.13 0394121385 c11phamminh@gmail.com Nguyễn Minh Nhật

66 24211202435 Nguyễn Anh Dũng k24CMU_TPM4 C2SE.14 0962993766 nguyenanhdung462@gmail.com Đặng Ngọc Trung

67 24211215710 Trần Hiếu K24CMU_TPM3 C2SE.14 0814519333 tranhieuhalai@gmail.com Đặng Ngọc Trung

68 24211215599 Nguyễn Đặng Tường Lam K24CMU_TPM7 C2SE.14 0347327837 nguyendangtuonglam2106@gmail.com Đặng Ngọc Trung

69 24211201848 Nguyễn Tấn Dũng K24CMU_TPM2 C2SE.14 0947804367  tandung090199@gmail.com Đặng Ngọc Trung

70 24211214089 Huỳnh Việt Trí K24CMU_TPM 9 C2SE.15 0905339310 trihuynh11102000@gmail.com Nguyễn Thị Bảo Trang

71 24201207326 Vy Thị Thu Trinh K24CMU_TPM4 C2SE.15 0961547011 trinhvy.131000@gmail.com Nguyễn Thị Bảo Trang

72 24211208192 Nguyễn Sỹ Thành Công K24CMU_TPM6 C2SE.15 0986359650 congtom0303@gmail.com Nguyễn Thị Bảo Trang



73 24211401600 Trần Minh Đăng K24CMU_TTT C2SE.15 0348858769 dang.minh.tran112@gmail.com Nguyễn Thị Bảo Trang

74 24211215694 Đoàn Việt Tú K24CMU_TMP2 C2SE.16 0373686373 doanviettu2k@gmail.com Nguyễn Chiến Thắng

75 24211206119 Trịnh Sỹ Đạt K24CMU_TPM3 C2SE.16 0795771877 trinhsydat@gmail.com Nguyễn Chiến Thắng

76 24211201475 Đoàn Trần Minh Khôi K24CMU_TPM6 C2SE.16 0327074715 minhkhoidoan234@gmail.com Nguyễn Chiến Thắng

77 24211204997 Đặng Việt Trung K24CMU_TPM3 C2SE.16 0824170210 dvtrung0410@gmail.com Nguyễn Chiến Thắng

78 24214301864 Võ Ngọc Khoa K24CMU_TPM9 C2SE.17 0964157015 vnkhoacan@gmail.com Anand Nayyar

79 24211215186 Huỳnh Anh Tài K24CMU_TPM8 C2SE.17 0328002024 Huynhanhtai0305@gmail.com Anand Nayyar

80 24211216455 Nguyễn Mạnh Vũ K24CMU_TPM8 C2SE.17 0853629334 manhvu9368@gmail.com Anand Nayyar

81 24211206414 Mai Đức Phong Thiên K24CMU_TPM7 C2SE.17 0782222884 thienmai1312@gmail.com Anand Nayyar

82 24201213223 Hà Y Thảo K24CMU_TPM 8 C2SE.18 0947680523 thaohaexo@gmail.com Lê Thanh Long

83 24211208026 Nguyễn Tấn Sơn K24CMU_TPM 9 C2SE.18 0357715766 tanson01657715766@gmail.com Lê Thanh Long

84 24211204935 Nguyễn Tuấn Đạt K24CMU_TPM 5 C2SE.18 0787181745 datnguyentuan36@gmail.com Lê Thanh Long

85 24211406378 Huỳnh Ngọc Tây K24CMU_TTT C2SE.18 774329573 ngoctay1109@gmail.com Lê Thanh Long

86 24211200555 Phan Anh Tuấn K24CMU_TPM5 C2SE.19 0935783552 phananhtuan792@gmail.com Huỳnh Bá Diệu

87 24211205477 Nguyễn Lê Minh Tú K24CMU_TPM7 C2SE.19 0795555281 nguyenleminhtu2801@gmail.com Huỳnh Bá Diệu

88 24211200191 Lê Quang Thái K24CMU_TPM5 C2SE.19 0396998765 quangthai645@gmail.com Huỳnh Bá Diệu

89 24211202287 Trần Văn Sơn K24CMU_TPM3 C2SE.19 0708001245 sonblock2000@gmail.com Huỳnh Bá Diệu

90 24211206716 Trần Kim Chấn K24CMU_TPM4 C2SE.20 0795200321 kctrnn@gmail.com Nguyễn Thị Thanh Tâm

91 24211206749 Cao Chí Bảo K24CMU_TPM 8 C2SE.20 0961709139 caochibao.9a1@gmail.com Nguyễn Thị Thanh Tâm

92 24211105039 Trương Quang Tiên K24CMU_TPM2 C2SE.20 0824234586 quangtien@gmail.com Nguyễn Thị Thanh Tâm

93 24211209435 Nguyễn Phan Mạnh Đức K24CMU_TPM 7 C2SE.20 0364532139 manhduc0310@gmail.com Nguyễn Thị Thanh Tâm

94 24211210664 Nguyễn Hồ Anh Khoa K24CMU_TPM9 C2SE.21 0583861808 svencoop50490@gmail.com Trần Kim Sanh

95 24211215214 Nguyễn Văn Phú Thiện K24CMU_TPM 9 C2SE.21 0365462172 phuthienst@gmail.com Trần Kim Sanh

96 24211205981 Phan Văn Phát K24CMU_TPM 3 C2SE.21 0899933440 vanphat899@gmail.com Trần Kim Sanh

97 24211214345 Mai Tuấn K24CMU_TPM 7 C2SE.21 0337239887 mtuan232605@gmail.com Trần Kim Sanh

98 24211206759 Dương Tuấn Minh K24CMU_TPM2 C2SE.22 0347464698 minh1av@gmail.com Trương Tiến Vũ

99 24211205319 Nguyễn Nhật Huy K24CMU_TPM3 C2SE.22 0348199739 nguyennhathuy.cd@gmail.com Trương Tiến Vũ

100 24211407199 Dương Viết Anh K24CMU_TTT C2SE.22 0931971886 Dvietanh106@gmail.com Trương Tiến Vũ

101 24211206465 Đàm Phước Mạnh K24CMU_TPM7 C2SE.22 0704730588 damphuocmanh234@gmail.com Trương Tiến Vũ

102 24211206470 Nguyễn Thành Đạt K24CMU_TPM 8 C2SE.23 0767836541 ngthanhdat521@gmail.com Trương Ngọc Châu

103 24211206538 Trương Đông Huy K24CMU_TPM8 C2SE.23 0358040650 huydongtruong@gmail.com Trương Ngọc Châu

104 24211208536 Nguyễn Văn Tiên K24CMU_TPM8 C2SE.23 0704042832 cnnguyenvantien@gmail.com Trương Ngọc Châu
105 24211202634 Hà Đức Phước K24CMU_TPM2 C2SE.23 0961622464 dphuoc432000@gmail.com Trương Ngọc Châu

106 24211207465 Nguyễn Ngọc Thành K24CMU_TPM 9 C2SE.24 0762714284 nguyenngocthanh99qna@gmail.com Nguyễn Thị Thanh Tâm

107 24211206450 Trương Gia Huy K24CMU_TPM 9 C2SE.24 0972173687 truonggiahuy7799@gmail.com Nguyễn Thị Thanh Tâm

108 24211210861 Trần Duy Lộc K24CMU_TPM8 C2SE.24 0764562797 loc.tranduy33@gmail.com Nguyễn Thị Thanh Tâm

109 24211216450 Đỗ Đình Phú K24CMU_TPM2 C2SE.24 0912306253 Dodinhphu316@gmail.com Nguyễn Thị Thanh Tâm

110 2121114093 Nguyễn Đức Thuận An K24CMU_HTTT C2SE.24 0775559655 Ndthuanan.dtu@gmail.com Nguyễn Thị Thanh Tâm

111 2321123201 Lê Đăng Khoa K23CMU_TPM2 C2SE.25 0766723591 lekhoa657@gmail.com Nguyễn Trung Thuận

112 2321123699 Nguyễn Đức Huy K23CMU_TMP6 C2SE.25 0905360419 duchuyn589@gmail.com Nguyễn Trung Thuận



113 2321111507 Nguyễn Hồ Minh Hy K23CMU_TPM4 C2SE.25 0768105543 minhhynh051299@gmail.com Nguyễn Trung Thuận

114 2321123395 Lê Minh Huy K23CMU_TPM5 C2SE.25 0966261077 Lehuy1703@gmail.com Nguyễn Trung Thuận

115 24211205523 Nguyễn Hồng Hiếu K24CMU_TPM8 C2SE.27 0777903474 nguyenhonghieuit@gmail.com Nguyễn Tấn Thuận

116 24211407122 Trương Lê Đại K24CMU_TTT C2SE.27 0799400038 daicatimmai123v30@gmail.com Nguyễn Tấn Thuận

117 24201402277 Trần Thị Chung K24CMU_TTT C2SE.27 0945228146 tranchung10a3@gmail.com Nguyễn Tấn Thuận

118 24211401402 Lê Quang Văn K24CMUTTT C2SE.27 0898163596 vanlequang00@gmail.com Nguyễn Tấn Thuận

119 2321118225 Võ Như Hùng K23CMU_TPM5 C2SE.28 098811427 hungvonhu2@gmail.com Phan Văn Sơn

120 24211212855 Trịnh Công Sơn K24CMU_TPM8 C2SE.28 0354944896 trinhcongson2855@gmail.com Phan Văn Sơn

121 2321129968 Phan Hồng Thái K23CMU_TPM 1 C2SE.28 0971617890 phanhongthai331@gmail.com Phan Văn Sơn

122 2321122974 Trương Nguyễn Tiến Quân K23CMU_TPM 6 C2SE.28 0961964575 truongtienquan309@gmail.com Phan Văn Sơn

123 2221125770 Nguyễn Thành Danh K23CMU_TPM2 C2SE.29 0905131237 thanhdanh11311@gmail.com Đặng Ngọc Trung

124 2221123660 Nguyễn Đức Quang K22CMU_TPM2 C2SE.29 0949216121 ducquang0610@gmail.com Đặng Ngọc Trung

125 2321144040 Trần Lê Huy K23CMU_TTT C2SE.29 0973580724 Huytransn99@gmail.com Đặng Ngọc Trung

126 2121119048 Đào Văn Trường K22CMU_TPM1 C2SE.29 938697447 thanhhoai2306@gmail.com Đặng Ngọc Trung bổ sung

127 24211200108 Nguyễn Văn Linh k24CMU_TPM4 C2SE.30 0886909948 linhnguyenyhqh@gmail.com Đinh Trí Hùng - Rikkeisoft

128 24201216417 Ngô Thị Hoài Ngân K24CMU_TTT C2SE.30 0776266111 ngothihoaingan@gmail.com Đinh Trí Hùng - Rikkeisoft

129 24211200085 Nguyễn Văn Lớn K24CMU_TPM3 C2SE.30 0326696895 nguyenvanlon444@gmail.com Đinh Trí Hùng - Rikkeisoft

130 2321118121 Nguyễn Thành Phú K23CMU_TPM5 C2SE.30 0772492301 thangphu103@gmail.com Đinh Trí Hùng - Rikkeisoft

131 2321124909 Nguyễn Đặng Trường Giang K23CMU_TPM2 C2SE.31 0868844312 tuasupamen@outlook.com Trần Thị Thúy Trinh

132 2121114201 Nguyễn Ngọc Sơn K23CMU_TPM3 C2SE.31 0774551339 Ngocson14270@gmail.com Trần Thị Thúy Trinh

133 2321123389 Nguyễn Anh Tuấn K23CMU_TPM6 C2SE.31 0374208919 nguyenanhtuan0799@gmail.com Trần Thị Thúy Trinh

134 2321121810 Vũ Văn Duy K23CMU TPM4 C2SE.31 0335209131 vu.van.duy239@gmail.com Trần Thị Thúy Trinh

135 24211207051 Hoàng Bảo Chung K24CMU_TPM 3 C2SE.32 0889192932 baochunga1@gmail.com Nguyễn Thanh Bình

136 24211202217 Nguyễn Tiến Lộc K24CMU_TPM3 C2SE.32 0932478783 nguyentienloc18122000@gmail.com Nguyễn Thanh Bình

137 24211210573 Ngô Văn Kha K24CMU_TPM8 C2SE.32 0935950384 ngokha437@gmail.com Nguyễn Thanh Bình

138 24211208568 Đỗ Quang Vinh K24CMU_TPM8 C2SE.32 0937519169 doquangvinh0708co@gmail.com Nguyễn Thanh Bình

139 24211201775 Nguyễn Thành Luân K24CMU_TPM5 C2SE.33 0399468055 ntluan111ntb@gmail.com Nguyễn Thị Anh Đào

140 23211210298 Ngô Thành Tây K24CMU_TPM5 C2SE.33 0378938782 taythanh1999@gmail.com Nguyễn Thị Anh Đào

141 24211204774 Huỳnh Bá Quốc Trung K24CMU_TPM5 C2SE.33 0896438390 quoctrung077@gmail.com Nguyễn Thị Anh Đào

142 24211205769 Đoàn Văn Khang K24CMU_TPM5 C2SE.33 0355801633 doankhang750@gmail.com Nguyễn Thị Anh Đào

143 24211205170 Trần Ngọc Cường K24CMU_TPM6 C2SE.34 0834464618 tranngoccuong668@gmail.com Nguyễn Thị Anh Đào

144 24211209749 Nguyễn Văn  Hải K24CMU_TPM8 C2SE.34 0338772896 Haivan141@gmail.com Nguyễn Thị Anh Đào

145 24211210418 Trương Phúc Huy K24CMU_TPM8 C2SE.34 0935031325 phuy0212@gmail.com Nguyễn Thị Anh Đào

146 24211203633 Mai Đức Long K24CMU-TPM6 C2SE.34 0945823053 maiduclong11@gmail.com Nguyễn Thị Anh Đào

147 24201203690 Châu Thị Anh Thư K24_CMU_TPM9 C2SE.35 0974752700 jenachau1006@gmail.com Nguyễn Đức Mận

148 24211215425 Đồng Phước Ân K24CMU_TPM8 C2SE.35 0899890408 Dongphuocan123@gmail.com Nguyễn Đức Mận

149 24211202223 Hoàng Nghĩa Khuê K24CMU_TPM9 C2SE.35 0793618988 hoangnghiakhue@gmail.com Nguyễn Đức Mận

150 24211212348 Phan Minh Phú K24CMU-TPM9 C2SE.35 0349853202 Phu1237@gmail.com Nguyễn Đức Mận

151 24201204072 Trần Thị Diễm  Hồng K24CMU_TPM4 C2SE.36 0981903900 diemhongdtu@gmail.com Lê Bảo Thắng - Rikkeisoft

152 24211200683 Trần Ngọc Huy K24CMU_TPM4 C2SE.36 0974384593 ngochuyqbdt@gmail.com Lê Bảo Thắng - Rikkeisoft



153 24211200751 Đinh Quang Hòa K24CMU_TPM4 C2SE.36 0392783980 dinhquanghoa.dtu@gmail.com Lê Bảo Thắng - Rikkeisoft

154 24211204863 Vũ Quốc Hiệu K24CMU_TPM4 C2SE.36 0389743671 vuquochieu3012dtu@gmail.com Lê Bảo Thắng - Rikkeisoft

155 24211216315 Nguyễn Lê Duy Anh K24CMU-TPM4 C2SE.36 0799090884 duyanh06.dtu.vn@gmail.com Lê Bảo Thắng - Rikkeisoft

156 24211206251 Huỳnh Văn Phước K24CMU_TPM 8 C2SE.37 0765386683 huynhphvan@gmail.com Nguyễn Thị Bảo Trang

157 24211214338 Huỳnh Văn Tuấn K24CMU_TPM 8 C2SE.37 0898199447 hvantuan0407@gmail.com Nguyễn Thị Bảo Trang

158 24201216454 Võ Thị Tú K24CMU_TPM 8 C2SE.37 0359241015 vothitu1001@gmai.com Nguyễn Thị Bảo Trang

159 24211201832 Phạm Minh Hiếu  K24CMU_TPM3 C2SE.37 0776872642 winhieu2000@gmail.com Nguyễn Thị Bảo Trang

160 24201215965 Võ Thị Ngọc Ánh K24CMU_TPM 4 C2SE.38 0779585507 vothingocanh0102@gmail.com Trần Thị Thúy Trinh

161 24211201753 Trần Văn Lực K24CMU_TPM4 C2SE.38 0832279788 tranvlucdtu@gmail.com Trần Thị Thúy Trinh

162 24211202604 Lê Hữu Hoàng Long K24CMU_TPM4 C2SE.38 0866190010 lehuuhlong@gmail.com Trần Thị Thúy Trinh

163 24211201500 Đặng Minh Hiếu K24CMU-TPM4 C2SE.38 0935688217 minhhieuu25@gmail.com Trần Thị Thúy Trinh

164 24211206506 Nguyễn Kim Đạt K24CMU_TPM 9 C2SE.39 0396616164 kimdat546@gmail.com Nguyễn Đăng Quang Huy

165 24201204574 Phạm Minh Ngọc K24CMU_TPM9 C2SE.39 0963976654 minhngoclira@gmail.com Nguyễn Đăng Quang Huy

166 24211215602 Lê Huy Ân K24CMU_TPM 9 C2SE.39 0795619850 lehuyan04@gmail.com Nguyễn Đăng Quang Huy

167 24211208199 Nguyễn Minh K24CMU_TPM 9 C2SE.39 0379400252 minh6513@gmail.com Nguyễn Đăng Quang Huy

168 24211205435 Vũ Văn Tiến K24CMU_TPM 5 C2SE.40 0949604913 tienloveu123@gmail.com Trương Đình Huy

169 24211204069 Lê Viết Cường K24CMU_TPM4 C2SE.40 0335088782 levietcuongqna@gmail.com Trương Đình Huy

170 24211205946 Thái Tiến Minh Quân K24CMU_TPM5 C2SE.40 0777874742 thaiquan25072000@gmail.com Trương Đình Huy

171 24211212730 Trần Đại Quý K24CMU_TPM7 C2SE.40 0702772688 trandaiquy2k@gmail.com Trương Đình Huy

172 24211200878 Thái Bá Tuấn Anh K24CMU_TPM 6 C2SE.41 0328563779 tuananh19dc@gmail.com Trương Đình Huy

173 24211201576 Mai Bá Long K24CMU_TPM 6 C2SE.41 0329189257 longmai15451@gmail.com Trương Đình Huy

174 24201208574 Nguyễn Ngọc Thùy Minh K24CMU_TPM6 C2SE.41 0784589934 minhng271@gmail.com Trương Đình Huy

175 24211201815 Đinh Văn Khởi K24CMU_TPM 7 C2SE.41 0948758459 dinhkhoi285000@gmail.com Trương Đình Huy

176 24211215411 Nguyễn Tống An Khương K24CMU_TPM 9 C2SE.42 0905624856 ankhuong19022000@gmail.com Nguyễn Đức Mận

177 24211204639 Đậu Minh Hoàng K24CMU_TPM2 C2SE.42 0777897123 Dauminhhoang97@gmail.com Nguyễn Đức Mận

178 24211215484 Trần Hữu Hùng K24CMU_TPM 3 C2SE.42 0901334148 tranhuuhunghk@gmail.com Nguyễn Đức Mận

179 24211403775 Lê Anh Khoa K24CMU_TTT C2SE.42 0905833919 skhoa15499@gmail.com Nguyễn Đức Mận

180 24211216016 Võ Nguyễn Thanh Quang K24CMU_TPM1 C1SE.01 0905907073 quang.vo.code@gmail.com Trịnh Sử Trường Thi

181 24211207157 Lưu Gia Hưng K24CMU_TPM9 C1SE.01 0962879477 luuhung1705@gmail.com Trịnh Sử Trường Thi

182 24211410840 Đặng Công Lân  K24CMU_TPM 7 C1SE.01 0935189350 dangconglan2k@gmail.com Trịnh Sử Trường Thi

183 24211204225 Phùng Minh Hiếu K24CMU_TPM2 C1SE.01 0968928455 caobaquat321@gmail.com Trịnh Sử Trường Thi

184 24211216867 Nguyen Huy Hoang K24CMU-TPM7 C1SE.02 0377351333 nghuyhoang26396@gmail.com Nguyễn Thị Bảo Trang

185 24211204466 Phạm Công Trung K24CMU_TPM3 C1SE.02 0704434087 trungp[hamcong672@gmail.com Nguyễn Thị Bảo Trang

186 24211201476 Nguyễn Trung Tín K24CMU_TPM 4 C1SE.02 0913231408 tinshpy119@gmail.com Nguyễn Thị Bảo Trang

187 2321129595 Đặng Thế Huy K23CMU_TPM 3 C1SE.02 0905932067 dangthehuy99@gmail.com Nguyễn Thị Bảo Trang

188 2021125054 Phạm Anh Khoa K22CMU_TPM5 C1SE.02 0899864996 blueorchids@outlook.com.vn Nguyễn Thị Bảo Trang

189 2321129699 Đinh Ngọc Phú K23 CMU- TPM5 C1SE.03 0905212961 phu15992@gmail.com Trần Kim Sanh

190 26201200759 Huỳnh Thị Bảo Khuyên K26CMU_TPM2 C1SE.03 0345712711 huynhbaokhuyen123@gmail.com Trần Kim Sanh

191 24211216629 Võ Đức Khoa k24CMU_TPM4 C1SE.03 0584295403 khoa28101998@gmail.com Trần Kim Sanh



192 24211201360 Hoàng Nguyễn Duy Long K24 CMU TPM6 C1SE.03 0934715027 longprodn200028@gmail.com Trần Kim Sanh

193 24211200143 Hồ Tiến Giang K24 CMU TPM5 C1SE.03 0888567673 giangshairngan11@gmail.com Trần Kim Sanh

194 24211206498 Phùng Văn Thông K24CMU_TPM9 C1SE.04 0782099050 thongphungvan14@gmail.com Nguyễn Đức Mận

195 24211203774 Nguyễn Huy Hoàng K24CMU_TPM 1 C1SE.04 0793695511 hoangngusivuive@gmail.com Nguyễn Đức Mận

196 24211216370 Nguyễn Duy Khánh K24CMU_TPM9 C1SE.04 0912728428 duykhanh.cmu24@gmail.com Nguyễn Đức Mận

197 24211202258 Lê Hồng Long K24CMU_TPM 1 C1SE.04 0905325219 honglongle2201@gmail.com Nguyễn Đức Mận

198 24211205408 Lê Thanh Long K24 CMU-TPM4 C1SE.05 0775526639 longvn123@gmail.com Hồ Tấn Đạt

199 24211200905 Trà Thái Bảo K24CMU_TPM 5 C1SE.05 0384168003 baotrathai92@gmail. Hồ Tấn Đạt

200 24211204056 Nguyễn Hải Dương K24CMU_TPM6 C1SE.05 0342222024 duong342000@gmail.com Hồ Tấn Đạt

201 24211204651 Lê Văn Phúc K24CMU_TPM6 C1SE.05 0931942675 phucle123dn@gmail.com Hồ Tấn Đạt

202 24211205065 Trịnh Gia Huân K24CMU_TPM4 C1SE.06 0899212636 0899212636 Lưu Văn Hiền

203 24211205187 Phùng Đình Hưng K24CMU_TPM 2 C1SE.06 0338977112 phungdinhhung1002@gmail.com Lưu Văn Hiền

204 24211201305 Nguyễn Hải Phú K24CMU_TPM9 C1SE.06 0766623340 haiphu95.pdp@gmail.com Lưu Văn Hiền

205 24217210157 Nguyễn Quốc Hoài K24CMU_TPM8 C1SE.06 0328346447 quochoainguyen06@gmail.com Lưu Văn Hiền

206 24211207229 Lê Văn Tuấn K24CMU_TPM6 C1SE.07 0865558065 tuanletk1@gmail.com Trần Thị Thúy Trinh

207 24211208566 Trần Đình Viết Tường K24CMU_TPM9 C1SE.07 0368053223 trandinhviettuong2000@gmail.com Trần Thị Thúy Trinh

208 24211208352 R'cơm Triết K24CMU_TPM6 C1SE.07 0344256100 bonbom2k@gmail.com Trần Thị Thúy Trinh

209 24207115849 Lê Thị Huyền Trang K24CMU-TPM3 C1SE.07 0376547267 lethihuyentrang26042000@gmail.com Trần Thị Thúy Trinh

210 24211205304 Phạm Hoàng Công K24CMU_TPM5 C1SE.07 0963275441 18hcong@gmail.com Trần Thị Thúy Trinh

211 2321118192 Lê Bá Việt K23 CMU TPM3 C1SE.08 0905885903 Leviet.dev@gmail.com Nguyễn Thị Anh Đào

212 2321118287 Nguyễn Nhất Nam K23CMU_TPM2 C1SE.08 0352007651 nguyenhatnam1@gmail.com Nguyễn Thị Anh Đào

213 2321121589 Trương Trọng Nhân K23CMU_TPM7 C1SE.08 0769835807 trongnhan8799@gmail.com Nguyễn Thị Anh Đào

214 2321123781 Nguyễn Phan Tấn Ngọc K23CMU_TPM3 C1SE.08 0932421961 ngocnpt1999@gmail.com Nguyễn Thị Anh Đào

215 2121614337 Nguyễn Văn Thắng K21CMU_TPM4 C1SE.08 0906421132 thangnguyendien@gmail.com Nguyễn Thị Anh Đào

216 2321121684 Võ văn thật K23CMU_TPM3 C1SE.09 0796836991 Vanthat911@gmail.com Huỳnh Bá Diệu

217 2321122721 Nguyễn Hữu Huy K23CMU_TPM3 C1SE.09 0905067246 Huynguyen291098@gmail.com Huỳnh Bá Diệu

218 2321118283
NGUYỄN GIANG 
PHƯƠNG LONG K23CMU_TPM6 C1SE.09 0784689119 longg2504@gmail.com Huỳnh Bá Diệu

219 2221125812 Đặng Văn Nhật Trường K24CMU_TMP8 C1SE.09 0905025836 dangvnhattruong@gmail.com Huỳnh Bá Diệu

220 24211208843 Đặng Xuân Báu C1SE.10 thiếu thiếu Nguyễn Chiến Thắng

221 24211208176 Trần Minh Quang CMU-TPM9 C1SE.10 329398805 quangyoung.tranhminh@gmail.com Nguyễn Chiến Thắng

222 24211203965 Phạm Xuân Hiếu C1SE.10 thiếu thiếu Nguyễn Chiến Thắng

223 24211201540 Phạm Viết Khoa C1SE.10 thiếu thiếu Nguyễn Chiến Thắng

224 2321869810 Nguyễn Hoàng Huy K23CMU_TPM3 C1SE.10 0905908428 hoanghuy99dn@gmail.com Nguyễn Chiến Thắng

225 24211204799 Ngô Nguyễn Thành Luân C1SE.11 thiếu thiếu Hồ Tấn Đạt

226 24211206746 Đinh Ngọc Luyện C1SE.11 thiếu thiếu Hồ Tấn Đạt

227 24211203665 Nguyễn Văn Mỹ C1SE.11 thiếu thiếu Hồ Tấn Đạt

228 2321123399 Đặng Quang Thuận K23 CMU TPM5 C1SE.11 0795969518 dangqthuan15@gmail.com Hồ Tấn Đạt

229 24211204737 Nguyễn Ngọc Tín C1SE.11 thiếu thiếu Hồ Tấn Đạt

230 24211202388 Ngô Nhật Duy K24CMU_TPM2 C1SE.12 0389892685 duy0168989@gmail.com Trương Đình Huy



231 24211201175 Võ Ngọc Win K24CMU_TPM5 C1SE.12 0905320795 vongocwin@gmail.com Trương Đình Huy

232 24211204746 Huỳnh Đăng Nhật Hậu K24CMU_TPM6 C1SE.12 333236410 hauhuynh3333@gmail.com Trương Đình Huy

233 24211216279 Trần Việt Hùng K24CMU_TPM2 C1SE.12 0377494649 viethung180600@gmail.com Trương Đình Huy

234 2321123207 Trịnh Ngọc Thắng K24CMU_TPM C1SE.12 0902124275 trinhngocthang161@gmail.com Trương Đình Huy


